
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 148 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng      năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES Việt Nam 

 (Địa chỉ: Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh. Mã 

số doanh nghiệp 0311355044). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 Nu Skin ageLOC Dermatic Effects 
148422/21/CBMP-

QLD 07/05/2021 

2 Nu Skin ageLOC Treatment Gel 
148989/21/CBMP-

QLD 13/05/2021 

3 Nu Skin ageLOC Pre-Treat Gel 
148990/21/CBMP-

QLD 13/05/2021 

4 Nu Skin ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
151817/21/CBMP-

QLD 22/06/2021 

5 Nu Skin Liquid Body Bar Moisturizing Cleanser 
160817/21/CBMP-

QLD 08/11/2021 

6 Nu Skin 
Nutricentials Here You Glow Exfoliating 

Toner 
161838/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

7 Nu Skin 
Nutricentials Spa Day Creamy Hydrating 

Masque 
162351/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

8 Nu Skin ageLOC Radiant Day SPF 22 
162352/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

9 NU SKIN MOISTURIZING SHAMPOO 
162353/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

10 NU SKIN RICH CONDITIONER 
162354/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

11 NU SKIN RENU HAIR MASK 
162355/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

12 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Normal/Combo Skin 
162361/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

13 Nu Skin ageLOC Future Serum 
162362/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

14 Nu Skin ageLOC Boost Activating Treatment 
162363/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

15 Nu Skin ageLOC me Serum N9 
162364/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

16 Nu Skin 
Nutricentials Day Dream Protective Lotion 

Lightweight Day Moisturizer SPF 35 
162365/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

17 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Sensitive Skin 
162366/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

18 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Blemish Prone Skin 
162367/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

19 Nu Skin Enhancer Skin Conditioning Gel 
162368/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

20 Nu Skin Nutricentials In Balance pH Balance Toner 
162369/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

21 Nu Skin 
Nutricentials Dew All Day Moisture 

Restore Cream 
162370/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 
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22 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Oily Skin 
162380/21/CBMP-

QLD 29/11/2021 

23 Nu Skin Liquid Body Bar Moisturizing Cleanser 
162608/21/CBMP-

QLD 02/12/2021 

24 Nu Skin Epoch Blemish Treatment 
167673/22/CBMP-

QLD 10/03/2022 

25 Nu Skin 
Nutricentials Spa Day Creamy Hydrating 

Masque 
172823/22/CBMP-

QLD 21/06/2022 

26 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Normal Combo Skin 
172824/22/CBMP-

QLD 21/06/2022 

27 Nu Skin ageLOC Body Shaping Gel 
174731/22/CBMP-

QLD 14/07/2022 

28 Nu Skin Epoch Blemish Treatment 
175390/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

29 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Normal/Combo Skin 
175391/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

30 Nu Skin Liquid Body Bar Moisturizing Cleanser 
175392/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

31 Nu Skin 
Nutricentials Day Dream Protective Lotion 

Lightweight Day Moisturizer SPF 35 
175394/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

32 Nu Skin 180o Face Wash 
176656/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

33 Nu Skin 
Nutricentials Dew All Day Moisture 

Restore Cream 
176670/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

34 Nu Skin 
Nutricentials Here You Glow Exfoliating 

Toner 
176671/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

35 Nu Skin ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner 
176672/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

36 Nu Skin ageLOC Transforming Night 
176674/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

37 Nu Skin 
Nutricentials Spa Day Creamy Hydrating 

Masque 
176675/22/CBMP-

QLD 05/08/2022 

38 Nu Skin ReNu Hair Mask 
178246/22/CBMP-

QLD 17/08/2022 

39 Nu Skin 
ageLOC Lumispa Activating Cleanser 

Rose 
208176/23/CBMP-

QLD 10/08/2023 

40 Nu Skin 
ageLOC LumiSpa IdealEyes Activating 

Eye Cream 
214786/23/CBMP-

QLD 20/10/2023 

41 Nu Skin 
Nutricentials Dew All Day Moisture 

Restore Cream 
219509/23/CBMP-

QLD 21/12/2023 

42 Nu Skin 
Nutricentials Spa Day Creamy Hydrating 

Masque 
225969/24/CBMP-

QLD 13/02/2024 

43 Nu Skin Tru Face Sandy Flor Essence Lotion 
253118/24/CBMP-

QLD 17/10/2024 

 

2. Công ty TNHH mỹ phẩm L.A.M   

(địa chỉ: Dm 5-3 ngõ 242 khu làng nghề Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam.  Mã số doanh nghiệp 0108432446). 
 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

44 L'EAU CLAIRE Softly Moisture Cleansing Water 
151158/21/CBMP-

QLD 11/06/2021 

45 L'EAU CLAIRE Sweet Floral Whitening Body Lotion 
151166/21/CBMP-

QLD 11/06/2021 
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46 L'EAU CLAIRE Sweet Floral Whitening Body Solution 
151168/21/CBMP-

QLD 11/06/2021 

47 L'EAU CLAIRE Intensive White Shining Cream 
151180/21/CBMP-

QLD 11/06/2021 

48 L'EAU CLAIRE Azulene Calming Toner 
151190/21/CBMP-

QLD 11/6/2021 

49 L'EAU CLAIRE Intensive Lifting Eye Cream 
152222/21/CBMP-

QLD 29/06/2021 

50 L'EAU CLAIRE Deep Peeling Gel 
152223/21/CBMP-

QLD 29/06/2021 

51 L'EAU CLAIRE Volcanic Pore Deep Cleanser 
152224/21/CBMP-

QLD 29/06/2021 

52 L'EAU CLAIRE Pore Care Foaming Cleanser 
152225/21/CBMP-

QLD 29/06/2021 

53 L'EAU CLAIRE Sweet Floral Whitening Body Shower 
153989/21/CBMP-

QLD 16/07/2021 

54 ARGANMIDAS 
Moroccan Argan Oil Clear Hydrating 

Conditioner 
160512/21/CBMP-

QLD 04/11/2021 

55 ARGANMIDAS 
Moroccan Argan Oil Clear Hydrating 

Shampoo 
161247/21/CBMP-

QLD 15/11/2021 

56 Arganmidas 
Arganmidas Moroccan Argan Oil Clear 

Hydrating Shampoo 
172582/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

57 Arganmidas 
Arganmidas Triple Moisturising Body 

Wash 
172584/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

58 Arganmidas Arganmidas Travel Kit 
172585/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

59 Arganmidas 
Arganmidas Moroccan Argan Oil 

Instant Repairing Mask 
172586/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

60 Arganmidas Arganmidas Qplex Kit  
172587/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

61 Arganmidas 
Arganmidas Ginger Ultra-Moist 

Shampoo 
172588/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

62 Arganmidas Arganmidas Ginger conditioner 
172589/22/CBMP-

QLD 16/06/2022 

63 LIMERY 
LIMERY FULLERENE MULTI-

EFFECT BRIGHTENING MASK 
173959/22/CBMP-

QLD 30/06/2022 

64 Arganmidas Arganmidas Moroccan Argan Oil 
173960/22/CBMP-

QLD 30/06/2022 

65 L'eau Claire Wash Off Blackhead 
173961/22/CBMP-

QLD 30/06/2022 

66 L'eau Claire Ultra Cell Mask Pro Whitening 
174154/22/CBMP-

QLD 30/06/2022 

67 L'eau Claire Ultra Cell Mask Intensive Recovery 
174155/22/CBMP-

QLD 30/06/2022 

68 TFIT 
TFIT TRANSLUCENT SET 

FINISHING POWDER 01 
267935/25/CBMP-

QLD 02/03/2025 

69 TFIT 

TFIT SIGNATURE FIT COVER 

FOUNDATION  

267936/25/CBMP-

QLD 02/03/2025 

 

3. Công ty TNHH Tài Phú Thịnh Việt Nam 

(địa chỉ: 2/11D Tổ 1, Khu Phố 4A, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  Mã số doanh 

nghiệp 3603918444). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 
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70 
MAX 

BEAUTY MAX BEAUTY Yuja Milk Feeling Gel 
301324/25/CBMP-

QLD 12/12/2025 

 

4. Công ty TNHH thương mại Aplus Investment Holding 

 (địa chỉ:Số 03Mai Hắc Đế, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.  Mã số doanh 

nghiệp 0317517929). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

71 
Aplus 

Investment Aplus Investment Night Cream 
198701/23/CBMP-

QLD 06/04/2023 

72 
Aplus 

Investment Aplus Investment MMR 
199487/23/CBMP-

QLD 14/04/2023 

 

5. Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông Dương 

 (địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 0311215833). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

73  LIGHTENING SPRAY 
233660/24/CBMP-

QLD 24/04/2024 

 

6. Công ty TNHH LAVA XCOMMERCE 

(địa chỉ: 236/28/8 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0318976273). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

74 Dr.deep Dr.deep Multi Emulsion 
296054/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

75 Dr.deep Dr.deep ABP Spot Cream 
296056/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

76 Dr.deep Dr.deep Cica-tica Cream 
296057/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

77 Dr.deep 
Dr.deep ACPA TEA TREE CALMING 

PAD 
296058/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

78 Dr.deep Dr.deep Skin Toner 
296059/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

79 Dr.deep Dr.deep All in One Cleansing 
296060/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

80 Dr.deep Dr.deep SYNERGY SUN CREAM 
296062/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

81 Dr.deep Dr.deep Acpa Tea Tree Lotion 
296063/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

82 Dr.deep Dr.deep Propolis Synergy Serum 
296064/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

83 Dr.deep Dr.deep Acpa Cleansing Foam 
296066/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 

84 Dr.deep Dr.deep Multi Ato Cream 
296075/25/CBMP-

QLD 20/10/2025 
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7. Công ty TNHH thương mại HKK 

(địa chỉ: Tầng 7, Số 69, đường Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110075209). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

85 GIOVANIE HIMARAY SCUB GIOVANIE 
186942/22/CBMP-

QLD 01/11/2022 

86 IGLUTA IGLUTA WHITE PACK 

186943/22/CBMP-

QLD 01/11/2022 

87 PG PG EX PLUS GEL 

186944/22/CBMP-

QLD 01/11/2022 

88 

KESHO 

LABB BAKU AGLESS SERUM 

206800/23/CBMP-

QLD 19/07/2023 

89 

KESHO 

LABB BAKU AGLESS CREAM 

206801/23/CBMP-

QLD 19/07/2023 

90 IKUYO 

IKUYO TNA TRANESAMIX 

WHITENING MOISTURE MILK 

LOTION 

206818/23/CBMP-

QLD 19/07/2023 

91 

KESHO 

LABB BAKU AGLESS LOTION 

206819/23/CBMP-

QLD 19/07/2023 

92 IKUYO IKUYO TNA TRANESAMIX ESSENCE 

207685/23/CBMP-

QLD 31/07/2023 

93 

KESHO 

LABB 

UV PROTECT POWDER EMULSION 

CREAM 

210818/23/CBMP-

QLD 30/08/2023 

94 

KESHO 

LABB 

UV PROTECT PREMIUM+ powder 

emulsion cream 

212098/23/CBMP-

QLD 16/09/2023 

95 LUFT 

LUFT CARE & DESIGN TREATMENT 

R 

257072/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

96 LUFT 

LUFT CARE & DESIGN TREATMENT 

H 

257073/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

97 LUFT 

LUFT CARE & DESIGN TREATMENT 

D 

257074/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

98 LUFT LUFT CARE & DESIGN SHAMPOO R 

257075/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

99 LUFT LUFT CARE & DESIGN SHAMPOO H 

257082/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

100 LUFT LUFT CARE & DESIGN SHAMPOO D 

257083/24/CBMP-

QLD 29/11/2024 

101 SE:CRUNO Body Cream Vitaly-fushi0101 

262280/25/CBMP-

QLD 05/01/2025 

102 SE:CRUNO UV Smooth Cream Vitaly-fushi0101 

262281/25/CBMP-

QLD 05/01/2025 

103 SE:CRUNO UV Spray Vitaly-fushi0101 

262282/25/CBMP-

QLD 05/01/2025 

 

 

8. Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung  

(địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành 

phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 0106639692). 
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STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

104 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI MIST & 

FIXER 
152486/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

105 CODENATURE 
CODENATURE M.SALT LACTO 

ALL-DAY CLEANSER 
152485/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

106 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI SKIN 

PERFECTOR 
152487/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

107 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI TONE UP 

SHIELD CREAM 
152488/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

108 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI SKIN FIT 

FOUNDATION 
152489/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

109 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI FIT VELVET 

LIP TINT RED 
152500/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

110 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI FIT 

CONCEAL & BB 
152501/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

111 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI FIT LIP & 

CHEEK ORANGE 
152502/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

112 CODENATURE 
CODENATURE VIAMI FIT LIP & 

CHEEK PINK 
152503/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

113 CODENATURE 
CODENATURE M.SALT LACTO 

FEMININE WASH 
152504/21/CBMP-

QLD 01/07/2021 

114 
too cool for 

school 
too cool for school CAVIAR LIME 

HYDRA MOIST CREAM 
159625/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

115 
too cool for 

school 
too cool for school Natural Vita Mask 

[Brightening] 
159626/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

116 
too cool for 

school 
too cool for school Natural Vita Mask 

[Firming] 
159627/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

117 
too cool for 

school 
too cool for school Natural Vita Mask 

[Hydrating] 
159628/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

118 
too cool for 

school 
too cool for school Blue-green Algae 

Boosting Toner 
159629/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

119 
too cool for 

school 
too cool for school Blue-green Algae 

Hydrating Serum 
159630/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

120 
too cool for 

school 
too cool for school Egg Ampoule Mask 

[Cica] 
159638/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

121 
too cool for 

school 
too cool for school Egg Cream Mask 

[Deep Moisture] 
159639/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

122 
too cool for 

school 
too cool for school Egg Cream Mask 

[Pore Tightening] 
159640/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

123 
too cool for 

school 
too cool for school Egg Cream Mask 

[Hydration] 
159641/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

124 
too cool for 

school 
too cool for school Blue-green Algae 

Intensive Gel Cream 
159642/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

125 
too cool for 

school 
too cool for school CAVIAR LIME 

HYDRA ESSENTIAL MASK 
159643/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

126 
too cool for 

school 
too cool for school CAVIAR LIME 

HYDRA EYE TREATMENT 
159644/21/CBMP-

QLD 25/10/2021 

127 
too cool for 

school 
too cool for school CAVIAR LIME 

HYDRA BUBBLE TONER 
160066/21/CBMP-

QLD 28/10/2021 

128 
too cool for 

school 
too cool for school Blue-green Algae 

Mild Foam Cleanser 
160941/21/CBMP-

QLD 09/11/2021 

129 
too cool for 

school 
too cool for school Egg-zyme Whipped 

Foam 
162756/21/CBMP-

QLD 06/12/2021 
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130 
too cool for 

school 
too cool for school Pumpkin Sleeping 

Pack 
163027/21/CBMP-

QLD 09/12/2021 

131 
too cool for 

school too cool for school Egg Mellow Cream 
163028/21/CBMP-

QLD 09/12/2021 

132 
too cool for 

school 
too cool for school Coconut Oil Serum 

Eye Patch 
164241/21/CBMP-

QLD 29/12/2021 

133 
too cool for 

school 
too cool for school Egg Cream Mask 

[Firming] 
165155/22/CBMP-

QLD 21/01/2022 

134 
too cool for 

school 
too cool for school EGG MOUSSE 

SOAP 
165156/22/CBMP-

QLD 21/01/2022 

135 
too cool for 

school too cool for school Egg Mousse Pack 
165157/22/CBMP-

QLD 21/01/2022 

136 ZEESEA ZEESEA Refreshing Silky Powder  
202328/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

137 ZEESEA ZEESEA Dreamland Eyeshadow 14 
202340/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

138 ZEESEA ZEESEA Dreamland Eyeshadow 15 
202342/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

139 ZEESEA ZEESEA Slender Mascara 
202343/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

140 ZEESEA ZEESEA Mist Matte Lipstick  
202344/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

141 ZEESEA ZEESEA Aqua Concealer 
202345/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

142 ZEESEA ZEESEA Black Lasting Eyeliner 
202346/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

143 ZEESEA ZEESEA Lasting gel liner 
202347/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

144 ZEESEA ZEESEA Refreshing Silky Powder  
202350/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

145 ZEESEA ZEESEA AIR LOOSE POWDER 
202351/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

146 ZEESEA 
ZEESEA LASTING MAKEUP 

SETTING SPRAY 
202352/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

147 ZEESEA 
ZEESEA Fireworks 16 Colors Eye 

Shadow #A01 
202354/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

148 ZEESEA ZEESEA Highlight Pressed Powder S02 
202363/23/CBMP-

QLD 26/05/2023 

   


